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TỜ TRÌNH
Về dự thảo Nghị quyết về một số chính sách đặc thù 
cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, 
huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố.
	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật  Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố dự thảo Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024 như sau.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Căn cứ pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
- Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;
- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP Quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục;
- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông;
- Quyết định số 530/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Sự cần thiết ban hành văn bản
a. Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó xã Thạnh An huyện Cần Giờ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận là xã đảo. Điều 2 Quyết định số 530/QĐ-TTg quy định: “xã Thạnh An được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã đảo theo các quy định hiện hành.” Tuy nhiên đến nay chưa có chính sách ưu đãi đặc thù đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An.
	Hiện nay chính sách ưu đãi đối với xã đảo chỉ áp dụng đối với các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 03 năm 2022 về phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025, theo đó Xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh không thuộc danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định, do đó học sinh tại xã đảo Thạnh An chưa được hưởng chính sách ưu đãi về giáo dục đối với xã đảo.
Xã đảo Thạnh An là xã đảo duy nhất của Thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí rất quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, là cửa ngõ tiến ra biển Đông của Thành phố. Xã đảo Thạnh An có 03 ấp với 1.209 hộ/4.578 nhân khẩu là xã khó khăn nhất trong 6 xã, thị trấn tại huyện Cần Giờ. Người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản và làm muối. Tính đến ngày 31/12/2022 toàn xã đảo Thạnh An có 315 hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 26,05% toàn xã (gồm hộ nghèo là 36 hộ chiếm 2,98%, hộ cận nghèo là 279 hộ chiếm tỷ lệ 23,08% toàn xã). Chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là 58,911 triệu đồng/người/năm, còn thấp so với mặt bằng chung của huyện.[footnoteRef:1] [1:  Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của xã đảo Thạnh An năm 2022.] 

Tình hình học sinh và hệ thống trường lớp của xã đảo Thạnh An theo số liệu thống kê đầu năm học 2023-2024:
- Khối mầm non: 01 cơ sở giáo dục công lập, trong đó có 01 điểm lẻ với 138 học sinh.
- Khối Tiểu học: 01 cơ sở giáo dục công lập, trong đó có 01 điểm lẻ với 310 học sinh.
- Khối Trung học cơ sở - Trung học phổ thông: 01 cơ sở giáo dục công lập với 303 học sinh (trong đó 204 học sinh Trung học cơ sở và 99 học sinh Trung học phổ thông).
Xã đảo Thạnh An không có cơ sở giáo dục ngoài công lập. Qua rà soát, năm học 2023-2024 trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã đảo Thạnh An đều cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An.
[bookmark: _Hlk144733380]Do đặc thù hoạt động kinh tế người dân trên xã đảo là đánh bắt thủy sản và làm muối, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết khí hậu nên cuộc sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Việc đóng tiền ăn, tiền học tạo thêm gánh nặng cho người dân, đặc biệt là người dân khó khăn, có thu nhập thấp. Trên thực tế các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã đảo Thạnh An không thu được tiền học phí công lập và tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của số học sinh trong diện phải thu, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhà trường.
Từ bất cập nêu trên việc xây dựng chính sách đặc thù đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ là cần thiết.
b. Các chế độ chính sách của Thành phố cho học sinh đã thực hiện trên địa bàn xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ gồm:
- Công văn số 5065/UBND-VX ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về miễn học phí cho học sinh xã Thạnh An-huyện Cần Giờ theo đó tại mục 1 có nêu: “Chấp thuận về chủ trương miễn học phí, tiền học 02 buổi cho học sinh cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An - huyện Cần Giờ từ năm học 2012-2013.”
- Công văn số 5350/UBND-VX ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất và các chế độ chính sách triển khai thực hiện kế hoạch mở lớp trung học phổ thông tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ theo đó tại mục 2 chính sách hỗ trợ đối với học sinh; “- Về đối tượng hỗ trợ: Các em học sinh thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách có công, mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế từ ấp Thiềng Liềng sang Thạnh An và Cần Thạnh học Trung học cơ sở và Trung học phổ thông và từ xã Thạnh An sang Cần Thạnh học khi chưa mở đủ lớp Trung học phổ thông tại xã Thạnh An (bao gồm cả ấp Thiềng Liềng).
 - Về mức hỗ trợ: 
+ Hỗ trợ tiền ăn: Mức hỗ trợ là 440.000 đồng/người/tháng;
[bookmark: _Hlk144867671]+ Hỗ trợ tiền đò: Hỗ trợ theo giá vé đi đò thực tế (từ Thiềng Liềng sang Thạnh An là 5.000 đồng/lượt, từ Thạnh An sang Cần Thạnh là 10.000 đồng/lượt).”
	Theo quy định của Chính phủ các chế độ chính sách hiện hành đang áp dụng:
	Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại khoản 5 và khoản 8 Điều 15 về đối tượng được miễn học phí quy định:
“5. Trẻ em mầm non 05 tuổi ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền…
	8. Học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được miễn học phí từ năm học 2022 - 2023 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2022).”
	Tại điểm c Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng được giảm 70% học phí quy định:
	“c) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.”
[bookmark: dieu_7]Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non tại Điều 7 quy định về Chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em độ tuổi mẫu giáo đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện sau: “a) Có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.”
Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 03 năm 2022 về phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025, theo đó Xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh không thuộc danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định. Do đó học sinh tại xã đảo Thạnh An chưa được hưởng các chính sách nêu trên.
	Theo Điều 17 Luật Giáo dục tại khoản 2 và khoản 3 quy định:
“2. Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; ưu tiên đầu tư cho phổ cập giáo dục, phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có khu công nghiệp.
Nhà nước khuyến khích và bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư cho giáo dục.
3. Ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục.”
Từ các căn cứ nêu trên việc xây dựng Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024 bao gồm: (1) Chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (bao gồm trung học cơ sở, trung học phổ thông) cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ; (2) Hỗ trợ tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ; (3) Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ; (4) Hỗ trợ tiền đò và tiền ăn trưa cho học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố (không bao gồm các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ).
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 tại Khoản 4 Điều 27 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:
4. Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.”
Thực hiện theo điểm h, Khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: ‟Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”.
Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước quy định về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách: “3. Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ...”.
Việc xây dựng Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024 là chính sách ưu việt đặc thù của riêng thành phố đối với xã đảo duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện. Căn cứ các quy định nêu trên Hội đồng nhân dân Thành phố có thẩm quyền quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. 
	Để có cơ sở pháp lý bố trí nguồn ngân sách thành phố triển khai thực hiện bảo đảm nguồn kinh phí để hỗ trợ cho trẻ em, học sinh thuộc xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024 trên địa bàn Thành phố, việc xây dựng Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024 là đúng thẩm quyền và là yêu cầu cần thiết.
	II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
	1. Mục đích
Chính sách được ban hành là cơ sở cho việc thực hiện chính sách đặc thù về giáo dục đối với học sinh xã đảo Thạnh An và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục thực hiện chính sách của Thành phố đã được ban hành trước đây cho học sinh xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ. 
Việc đề nghị xây dựng Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024 mang tính nhân văn, góp phần giảm gánh nặng kinh tế, tạo niềm tin của nhân dân, phù hợp với định hướng của Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; ưu tiên đầu tư cho phổ cập giáo dục, phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Thành phố.
Đảm bảo trình tự, thủ tục về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Ngày 18 tháng 4 năm 2023 Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ có Tờ trình số 2353/TTr-UBND gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về hỗ trợ miễn và cấp bù học phí, tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tiền ăn trưa cho học sinh thuộc xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ.
Ngày 18 tháng 5 năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 2377/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi các sở ngành, quận, huyện về đề nghị góp ý các dự thảo văn bản xây dựng Nghị quyết về chính sách đặc thù cho học sinh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.
Ngày 26 tháng 6 năm 2023 Ủy ban nhân dân huyện Cần giờ có Tờ trình số 4136/TTr-UBND đề xuất xây dựng thêm chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền đò cho học sinh thường trú tại ấp Thiềng Liềng đang học tại trường Trung học cơ sở - trung học phổ thông Thạnh An huyện Cần Giờ.
Ngày 29 tháng 6 năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 3409/SGDĐT-KHTC về đề nghị góp ý dự thảo văn bản xây dựng Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, tiền tổ chức dạy học 2 buổi ngày và tiền ăn trưa cho học sinh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (lần 2).
Ngày 08 tháng 9 năm 2023  Công văn số 5019/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý các dự thảo văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách đặc thù cho học sinh tại xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ từ năm học 2023 – 2024.
Qua ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện. Ngày 11 tháng 10 năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 5848/SGDĐT-KHTC gửi Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đề nghị hoàn thiện các dự thảo văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách đặc thù cho học sinh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024. 
Ngày 16 tháng 10 năm 2023 Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ có Tờ trình số 7514/UBND về việc có ý kiến bổ sung và hoàn thiện các dự thảo văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách đặc thù cho học sinh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024. 
Ngày 18 tháng 10 năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 6011/SGDĐT-KHTC gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách đặc thù cho học sinh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024. 
Ngày 26 tháng 10 năm 2023 Sở Tư pháp có Báo cáo số 5974/BC-STP-KTrVB về Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023 – 2024.
Ngày 31 tháng 10 năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo có Tờ trình số 6268/TTr-SGDĐT tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về đề nghị xây dựng Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023 – 2024.
Ngày 24 tháng 11 năm 2023 Ủy ban nhân dân Thành phố có Tờ trình số 5850/TTr-UBND trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về đề nghị xây dựng Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024.
Ngày 28 tháng 11 năm 2023 Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố có văn bản số 1073/HĐND về việc cho ý kiến việc xây dựng Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024.
Ngày 06 tháng 11 năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 6422/SGDĐT-KHTC gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đề nghị góp ý dự thảo văn bản xây dựng Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024 (bước 2).
Ngày 20 tháng 10 năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết lên cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo (có liên thông với cổng thông tin điện tử của Thành phố city web https://hochiminhcity.gov.vn/) về việc lấy ý kiến dự thảo văn bản xây dựng Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024 (bước 2); ngày 14 tháng 11 năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 6632/SGDĐT – KHTC gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đề nghị đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị quyết lên cổng thông tin điện tử của Thành phố.
Tiếp thu ý kiến góp ý của các Sở ngành và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và các đơn vị ngày 24 tháng 11 năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 6886/SGDĐT-KHTC gửi Sở Tư pháp về đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo xây dựng Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024 (bước 2).
Ngày 28 tháng 11 năm 2023 Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số 6782/BC-STP-KTrVB ngày 28 tháng 12 năm 2023 về thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024.
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định, Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố hồ sơ dự thảo Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết gồm 04 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024; nguồn kinh phí thực hiện; tổ chức thực hiện.
2. Nội dung cơ bản
2.1. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về chính sách đặc thù đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024.
2. Đối tượng áp dụng
Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (bao gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố.
		Điều 2. Chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024
[bookmark: _Hlk149364427][bookmark: _Hlk149362529]1. Hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (bao gồm trung học cơ sở, trung học phổ thông) cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2025 - 2026 bằng với mức học phí tại điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm 2022 -2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày  27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ.
Từ năm học 2026 - 2027 trở đi hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh trung học phổ thông cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ  bằng với mức học phí do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.
(Từ năm học 2024-2025 trở đi, không áp dụng đối với trẻ em mầm non 05 tuổi. Từ năm học 2025-2026 trở đi, không áp dụng đối với học sinh trung học cơ sở[footnoteRef:2].). [2:  Tại Khoản 6, 9 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng được miễn học phí: 
“6. Trẻ em mầm non 05 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 Điều này được miễn học phí từ năm học 2024 - 2025 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2024).
9. Học sinh trung học cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 Điều này được miễn học phí từ năm học 2025 - 2026 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2025)”.] 

2. Hỗ trợ tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, áp dụng từ năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
Tiểu học: 135.000 đồng/học sinh/tháng (năm học 2023-2024 chỉ áp dụng cho học sinh lớp 5, từ năm học 2024-2025 trở đi không áp dụng đối với học sinh tiểu học).
Trung học cơ sở: 180.000 đồng/học sinh/tháng.
Trung học phổ thông: 280.000 đồng/học sinh/tháng.
[bookmark: _Hlk151816167]Trong trường hợp các cơ sở giáo dục có mức thu tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh thấp hơn mức hỗ trợ theo Nghị quyết này thì thực hiện hỗ trợ theo mức thu thực tế của cơ sở giáo dục.
3. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 trở đi với mức hỗ trợ: 160.000 đồng/tháng.
4. Hỗ trợ tiền ăn trưa, tiền đò cho học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng xã đào Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố (không bao gồm các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ), áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 trở đi với mức hỗ trợ cụ thể như sau:
Tiền đò: 440.000 đồng/1 học sinh/tháng.
[bookmark: _Hlk144867929]Tiền ăn trưa: 550.000 đồng/1 học sinh/tháng.
5. Trường hợp có sự trùng lắp về đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ học phí và hỗ trợ tiền ăn trưa, tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tiền đò theo quy định tại Nghị quyết này với các văn bản quy phạm pháp luật khác thì đối tượng được hưởng chính sách theo mức hỗ trợ cao nhất. Thời gian áp dụng không quá 9 tháng/năm học.
[bookmark: _Hlk149362814]6. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách Thành phố theo phân cấp ngân sách hiện hành.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết này. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X kỳ họp …. thông qua ngày … tháng … năm 2023 và có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 2023.
2.2. Thuyết minh về các nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
		a. Về các chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024. 
[bookmark: _Hlk152127667]- Chính sách 1: Hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (bao gồm trung học cơ sở, trung học phổ thông) cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ kể từ năm học 2023 – 2024.
[bookmark: _Hlk148322808][bookmark: _Hlk144785468]Nội dung của chính sách: Hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (bao gồm trung học cơ sở, trung học phổ thông) cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2025 - 2026 bằng với mức học phí tại điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm 2022 -2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày  27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ.
[bookmark: _Hlk148322855]Từ năm học 2026 - 2027 trở đi hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh trung học phổ thông cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ  bằng với mức học phí do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.
Trường hợp có sự trùng lắp về đối tượng hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị quyết này với các văn bản quy phạm pháp luật khác đang thực hiện có mức hỗ trợ cao hơn thì được hưởng theo một mức hỗ trợ cao nhất.
Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
[bookmark: _Hlk152127723]Thời gian hỗ trợ: Từ năm học 2023-2024. Vì học phí là khoản thu bắt buộc, việc tổ chức dạy và học được thực hiện theo kế hoạch thời gian năm học, do đó đề xuất việc hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (bao gồm trung học cơ sở, trung học phổ thông) cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ áp dụng theo năm học và áp dụng từ năm học 2023-2024 trở đi.
Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn:
Giải pháp thực hiện: 
Vào đầu năm học, cơ sở giáo dục công lập căn cứ hồ sơ nhập học của học sinh để thực hiện hỗ trợ học phí trực tiếp cho học sinh.
Thủ trưởng cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh sách học sinh được hỗ trợ gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí cấp bù cho cơ sở giáo dục.
Lý do lựa chọn giải pháp thực hiện trên: Không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với học sinh.
- Chính sách 2: Hỗ trợ tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ kể từ năm học 2023-2024.
Nội dung của chính sách: Hỗ trợ tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024 trở đi với mức cụ thể như sau:
Tiểu học: 135.000 đồng/1 học sinh/tháng (năm học 2023-2024 chỉ áp dụng cho học sinh lớp 5, từ năm học 2024-2025 trở đi không áp dụng đối với học sinh tiểu học).
Trung học cơ sở: 180.000 đồng/ 1 học sinh/tháng.
Trung học phổ thông: 280.000 đồng/ 1 học sinh/tháng.
Trong trường hợp các cơ sở giáo dục có mức thu tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh thấp hơn mức hỗ trợ theo Nghị quyết này thì thực hiện hỗ trợ theo mức thu thực tế của cơ sở giáo dục.
Thời gian hỗ trợ: Từ năm học 2023-2024.
Theo hướng dẫn chuyên môn đối với nội dung tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (công văn số 3005/GDĐT-GDTrH ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cụ thể hoạt động chuyên môn trường trung học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày): Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, đảm bảo yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông, theo quy định của kế hoạch giáo dục, kế hoạch thời gian năm học. Do đó đề xuất việc hỗ trợ tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày áp dụng theo năm học và áp dụng từ năm học 2023-2024 trở đi.
Cơ sở đề xuất mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ trên bằng với mức tối đa theo các cấp học đối với nhóm 2 do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023-2024.
Việc đề xuất mức hỗ trợ trên cơ sở đề xuất của các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. Nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã đảo khắc phục tình trạng không thu được tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của học sinh và thực trạng điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu kinh phí trang bị để tổ chức hoạt động dạy học 2 buổi/ngày, chi trả tiền điện, nước, tổ chức các hoạt động dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo chất lượng cho học sinh.
Về đối tượng áp dụng chính sách:
	Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông quy định:
[bookmark: dieu_2_name]“Điều 2. Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo lộ trình như sau:
1. Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.
2. Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.
3. Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.
4. Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.
5. Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.”
Theo quy định nêu trên, Chương trình giáo dục phổ thông mới thực hiện từ năm học 2020-2021 và theo lộ trình đến năm học 2024-2025, tất cả các cấp học phổ thông (gồm Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.
	Ngày 12 tháng 7 năm 2023, Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố năm học 2023-2024; trong đó ban hành mức thu tiền tổ chức học 02 buổi/ngày từ phụ huynh, học sinh áp dụng cho học sinh lớp 5, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trong năm học 2023-2024. 
 	Chương trình tổng thể, chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT tại điểm b mục 1.1 phần IV quy định về thời lượng giáo dục đối với cấp tiểu học: “Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học; mỗi tiết học 35 phút. Cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. 
Do đó từ năm học 2024-2025 các cơ sở giáo dục tiểu học không thu tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Đề xuất đối tượng hưởng chính sách là học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông, học sinh tiểu học năm học 2023-2024 chỉ áp dụng đối với học sinh lớp 5, từ năm học 2024-2025 trở đi không áp dụng đối với học sinh tiểu học.
 Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: 
Giải pháp thực hiện: Vào đầu năm học, cơ sở giáo dục công lập căn cứ hồ sơ nhập học của học sinh để thực hiện hỗ trợ tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày trực tiếp cho học sinh.
Thủ trưởng cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh sách học sinh được hỗ trợ gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí cấp bù cho cơ sở giáo dục.
Lý do lựa chọn giải pháp thực hiện trên: Không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với học sinh.
- Chính sách 3: Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.
Mục tiêu xây dựng chính sách: Huy động và duy trì được trẻ trong độ tuổi ra lớp, tạo điều kiện để các em có thể tiếp tục đến trường, mang tính nhân văn, góp phần giảm gánh nặng kinh tế, tạo niềm tin của nhân dân.
Nội dung chính sách: Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ với mức hỗ trợ: 160.000 đồng/tháng.
[bookmark: _Hlk148325870]Cơ sở để xuất mức hỗ trợ: Vận dụng mức hỗ trợ tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về Chính sách phát triển giáo dục mầm non.
Thời gian áp dụng chính sách: Đề xuất áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 sau khi dự thảo Nghị quyết được thông qua và có hiệu lực thi hành.
Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
Vào đầu năm học, cơ sở giáo dục mầm non công lập căn cứ hồ sơ nhập học của học sinh lập danh sách trẻ em mầm non (bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo) được hỗ trợ gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện. Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và thực hiện việc chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. 
Lý do lựa chọn giải pháp thực hiện trên: Không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với học sinh.
Mức hỗ trợ đề xuất: Theo mức hỗ trợ tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 105/2020/NĐ-CP đã được áp dụng trên cả nước nhiều năm nay.
[bookmark: _Hlk152128346]-  Chính sách 4: Hỗ trợ tiền ăn trưa, tiền đò cho học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng xã đảo Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố (không bao gồm các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ), áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.
Mục tiêu xây dựng chính sách: Hỗ trợ học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố (không bao gồm các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn ấp Thiềng Liềng xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ).
[bookmark: _Hlk144865389][bookmark: _Hlk144866478]Nội dung chính sách: Hỗ trợ tiền ăn trưa, tiền đò cho học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập gồm Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố (không bao gồm các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ), áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 với mức hỗ trợ cụ thể như sau:
Tiền đò: 440.000 đồng/1 học sinh/tháng.
Tiền ăn trưa: 550.000 đồng/học sinh/tháng.
[bookmark: _Hlk144866515]Thời gian áp dụng chính sách: Đề xuất áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 sau khi dự thảo Nghị quyết được thông qua và có hiệu lực thi hành.
Cơ sở đề xuất mức hỗ trợ: 
[bookmark: _Hlk148326510]Tiền đò, tính theo giá đi đò thực tế thời điểm hiện tại 10.000 đồng/học sinh/lượt (1 ngày 02 lượt đi và về); học sinh đi học trung bình 22 ngày/tháng: Tiền đò hỗ trợ = 10.000 x 2 x 22 = 440.000 đồng/1 học sinh/tháng. (qua rà soát cơ sở kinh doanh đò không tính theo vé tháng).
Tiền ăn trưa tính theo giá 1 phần ăn trưa trên thị trường hiện tại với mức giá 25.000 đồng/1 phần, học sinh đi học trung bình 22 ngày/tháng: Tiền ăn trưa hỗ trợ = 25.000 x 22 = 550.000 đồng/học sinh/tháng.
Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn.
[bookmark: _Hlk144866533]Giải pháp thực hiện: 
Vào đầu năm học, cơ sở giáo dục công lập căn cứ hồ sơ nhập học của học sinh để xác định học sinh được hưởng chính sách. Thủ trưởng cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh sách học sinh được hỗ trợ gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện. 
Lý do lựa chọn giải pháp thực hiện trên: Không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với học sinh. Mức hỗ trợ tiền đò, tiền ăn trưa căn cứ trên mức giá đi đò thực tế thời điểm hiện tại và giá thị trường thời điểm hiện tại của 01 phần ăn trưa.
b. Về nguồn kinh phí thực hiện.
Dự toán kinh phí:
- Số lượng học sinh có nhu cầu hỗ trợ học phí năm học 2023-2024 (số liệu học sinh thời điểm đầu năm học 2023-2024).
	Nội dung hỗ trợ
	Bậc học
	Số học sinh công lập
	Học sinh thuộc diện hỗ trợ theo NĐ 81/2021/NĐ-CP  
	Số học sinh được hỗ trợ theo Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND
	Số học sinh được hỗ trợ theo Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND
	Số học sinh có nhu cầu hỗ trợ khi thực hiện chính sách

	
	
	
	Số học sinh được miễn 100%
	Số học sinh được miễn 50%
	
	
	

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(1)-(2)-(4)-(5)

	Học phí
	Nhà trẻ
	13
	0
	0 
	0
	0
	13

	
	Mẫu giáo
	125
	8
	42
	0
	0
	117

	
	Tiểu học
	Không thu học phí


	
	Trung học cơ sở
	204
	20
	75
	0
	0
	184

	
	Trung học phổ thông
	99
	2
	24
	0
	0
	97
	


[bookmark: _Hlk148323116][bookmark: _Hlk148321403]
	Số trẻ em mầm non, học sinh phổ thông có nhu cầu hỗ trợ học phí khi thực hiện chính sách nêu trên là tổng số trẻ em mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo) công lập, học sinh phổ thông công lập (trung học cơ sở, trung học phổ thông) trên địa bàn xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ, sau khi trừ số lượng học sinh được miễn học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng học sinh đã được hỗ trợ học phí theo theo Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 07/4/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Chính sách đặc thù, chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố; Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ mầm non, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh kể từ năm học 2022-2023.
[bookmark: _Hlk144869628]- Số lượng trẻ em mầm non có nhu cầu hỗ trợ tiền ăn trưa khi thực hiện chính sách:

	Nội dung hỗ trợ
	Bậc học
	Số trẻ em
	Số trẻ em thuộc diện được hỗ trợ tiền ăn trưa theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP
	Số trẻ em có nhu cầu hỗ trợ khi thực hiện chính sách

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)= (3) - (4)

	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non
	Mầm non (bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo)
	138
	50
	88


[bookmark: _Hlk148326051]Số lượng trẻ em mầm non có nhu cầu hỗ trợ tiền ăn trưa khi thực hiện chính sách nêu trên là tổng số lượng trẻ em mầm non (nhà trẻ và mẫu giáo) sau khi trừ đi các đối tượng được hỗ trợ tiền ăn trưa theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 105/2020/NĐ-CP.
- Qua rà soát năm học 2023-2024: Số học sinh đề nghị hưởng chính sách là 37 học sinh cư trú trên địa bàn ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An đang học tại trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An (trong đó 37 học sinh thường trú, 0 học sinh tạm trú); 
Học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông học sinh cư trú trên địa bàn ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố (không thuộc ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An và trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An) là 0 học sinh.
- Dự trù kinh phí thực hiện 04 chính sách là 1.355.015.000 đồng, số tiền bằng chữ: Một tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu, không trăm mười lăm ngàn đồng cụ thể theo phụ lục đính kèm. Dự trù kinh phí nêu trên căn cứ theo số liệu thống kê tại thời điểm đầu năm học 2023-2024. Việc thanh, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách đặc thù cho học sinh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024 nêu trên căn cứ số học sinh thực tế và số tháng học sinh thực học tại các cơ sở giáo dục (tối đa không quá 9 tháng/năm học).
 2.3. Báo cáo, giải trình một số nội dung điều chỉnh tại dự thảo Nghị quyết so với đề cương chi tiết đính kèm Tờ trình số 5850/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 về đề nghị xây dựng Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024.
a) Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng chính sách và khoản 4 Điều 2 dự thảo Nghị quyết.
Đối với chính sách “Hỗ trợ tiền ăn trưa, tiền đò cho học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập gồm Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố (không bao gồm các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ), áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024”. 
Tại dự thảo Nghị quyết lần này điều chỉnh mở rộng đối tượng là các em học sinh sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố (không bao gồm các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ) tại khoản 4 Điều 2 dự thảo Nghị quyết và nội dung dự thảo Tờ trình.
Tính cần thiết và lý do mở rộng đối tượng: Tiếp thu ý kiến của các thành viên tại cuộc họp ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố về khảo sát các nội dung trình kỳ họp 13 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X. Việc mở rộng đối tượng mang tính nhân văn, nhằm khuyến khích và động viên học sinh, tạo điều kiện cho tất cả trẻ em, học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An đều được hưởng chính sách. 
Do có điều chỉnh đối tượng tại khoản 4 Điều 2 dự thảo Nghị quyết như trên nên đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 của dự thảo Nghị quyết có thay đổi so với nội dung tại Tờ trình số 5850/TTr-UBND cụ thể là:
“1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về chính sách đặc thù đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024.
2. Đối tượng áp dụng
Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (bao gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố.”
Đồng thời điều chỉnh thống nhất ở các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 2 của dự thảo Nghị quyết cụ thể như sau:
[bookmark: _Hlk152037718]“1. Hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (bao gồm trung học cơ sở, trung học phổ thông) cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2025 - 2026 ….
Từ năm học 2026 - 2027 trở đi hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh trung học phổ thông cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ ...
2. Hỗ trợ tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, áp dụng từ năm học 2023-2024 ...
[bookmark: _Hlk152037889]3. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 với mức hỗ trợ: 160.000 đồng/tháng.
4. Hỗ trợ tiền ăn trưa, tiền đò cho học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng xã đào Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố (không bao gồm các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ)...”
b) Về khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị quyết
[bookmark: _Hlk152129316]Tại khoản 4 Mục IV Tờ trình số 5850/TTr-UBND quy định như sau:
“1. Chính sách 1: hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (bao gồm trung học cơ sở, trung học phổ thông) đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ kể từ năm học 2023 - 2024.
…
(Từ năm học 2024 - 2025 trở đi, không áp dụng đối với trẻ em mầm non 05 tuổi. Từ năm học 2025 - 2026 trở đi, không áp dụng đối với học sinh trung học cơ sở)”.
Tại dự thảo Nghị quyết kèm theo Công văn số 6886/SGDĐT-KHTC không có nội dung quy định về việc áp dụng chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (bao gồm trung học cơ sở, trung học phổ thông) đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ kể từ năm học 2023 – 2024 là: từ năm học 2024 - 2025 trở đi, không áp dụng đối với trẻ em mầm non 05 tuổi. Từ năm học 2025 - 2026 trở đi, không áp dụng đối với học sinh trung học cơ sở.
Lý do có sự thay đổi: Theo ý kiến góp ý tại cuộc họp khảo sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố ngày 21 tháng 11 năm 2023 về khảo sát các Tờ trình dự kiến trình Hội đồng nhân dân Thành phố vào kỳ họp tháng 12 đối với nội dung “từ năm học 2024 - 2025 trở đi, không áp dụng đối với trẻ em mầm non 05 tuổi. Từ năm học 2025 - 2026 trở đi, không áp dụng đối với học sinh trung học cơ sở.” theo lộ trình đã được quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP từ năm học 2024-2025 học sinh mầm non được miễn học phí; từ năm học 2026-2027 học sinh trung học cơ sở được miễn học phí. Do đó tại hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết Sở Giáo dục và Đào tạo không quy định nội dung này. 
Tuy nhiên theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 6782/BC-STP-KTrVB ngày 28 tháng 11 năm 2023 về Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023 – 2024.
 Để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, dự thảo Nghị quyết lần này điều chỉnh bổ sung nội dung trên và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân Thành phố.
c) Về hiệu lực thi hành chính sách.
Theo ý kiến thẩm định Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 6782/BC-STP-KTrVB: 
“Do các chính sách tại dự thảo Nghị quyết là chính sách hỗ trợ theo từng tháng học thực tế, do đó, trường hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua vào kỳ họp tháng 12 năm 2023 thì ngày có hiệu lực của Nghị quyết không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành Nghị quyết (không phải áp dụng từ đầu năm học 2023 - 2024), do đó, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu điều chỉnh lại nội dung tại khoản 7 Điều 2 dự thảo Nghị quyết, tên gọi dự thảo Nghị quyết và các nội dung khác trong toàn bộ hồ sơ dự thảo.
Trường hợp Sở Giáo dục và Đào tạo xác định có chính sách thực hiện theo năm học, không thể tách rời từng tháng học thì đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày rõ cơ sở pháp lý, báo cáo vào dự thảo Tờ trình để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.”
Giải trình: Tại dự thảo Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024 quy định 04 chính sách. 
Qua ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, tiếp thu ý kiến của các thành viên tại cuộc họp ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố về khảo sát các nội dung trình kỳ họp 13 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X. Dự thảo trình Hội đồng nhân dân Thành phố điều chỉnh quy định cụ thể về thời gian áp dụng đối với từng chính sách như sau: 
Chính sách 1: Hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (bao gồm trung học cơ sở, trung học phổ thông) cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ kể từ năm học 2023 – 2024.
Thời gian áp dụng: Từ năm học 2023-2024. Vì học phí là khoản thu bắt buộc, việc tổ chức dạy và học được thực hiện theo kế hoạch thời gian năm học, do đó đề xuất việc hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (bao gồm trung học cơ sở, trung học phổ thông) cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ áp dụng theo năm học và áp dụng từ năm học 2023-2024 trở đi.
Chính sách 2: Hỗ trợ tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ kể từ năm học 2023-2024.
Thời gian áp dụng: Từ năm học 2023-2024 trở đi. Theo hướng dẫn chuyên môn đối với nội dung tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (công văn số 3005/GDĐT-GDTrH ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cụ thể hoạt động chuyên môn trường trung học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày): Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, đảm bảo yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông, theo quy định của kế hoạch giáo dục, kế hoạch thời gian năm học. Do đó đề xuất việc hỗ trợ tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày áp dụng theo năm học và áp dụng từ năm học 2023-2024 trở đi.
Chính sách 3: Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, do chính sách trên là tiền ăn hàng tháng, dựa trên thực tế phát sinh, trẻ em mầm non đã đóng khoản tiền trên trong thời gian chính sách chưa được áp dụng.
[bookmark: _GoBack] Chính sách 4: Hỗ trợ tiền ăn trưa, tiền đò cho học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng xã đảo Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố (không bao gồm các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ), áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, do chính sách trên là tiền ăn hàng tháng, dựa trên thực tế phát sinh, trẻ em mầm non đã đóng khoản tiền trên trong thời gian chính sách chưa được áp dụng.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024. Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.
Hồ sơ trình kèm theo bao gồm:
1) Dự thảo nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024;
2) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các sở ngành và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp.
3) Văn bản cho ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh số 6944/MTTQ-BTV ngày 24 tháng 11 năm 2023.
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